TiÕt 51:  KiÓm tra ch­¬ng 3
A.MỤC TIÊU:

Thu thập thông tin để đánh giá  xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình m«n to¸n líp 7 sau khi häc xong ch­¬ng 3  phÇn ®¹i sè cña häc k× 2 hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo. 

Về kiến thức :
-Biết khái niệm: số liệu thống kê,tần số.

-Biết bảng tần số biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng

Về kĩ năng :

-Hiểu và vận dụng được số trung bình cộng , mốt của dấu hiệu trong các tình huống thực tế.

- Biết cách thu thập các số liệu thống kê.

- Biết cách trình bày các số liệu thống kê bằng bảng tần số,bằng biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA
-Hình thức Tự luận
-HS làm bài trên lớp
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I.Tổ chức:

Ngày……………….lớp …………..sĩ số…………vắng……………………

Ngày……………….lớp …………..sĩ số…………vắng……………………

Ngày……………….lớp …………..sĩ số…………vắng……………………

II. MA TRẬN (Thiết lập ma trận)
	         Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	                  Vận dụng
	      Cộng

	
	
	
	  Cấp độ thấp
	   Cấp độ cao
	

	1.Thu thập số liệu thống kê , tần số
	Nhận biết được bảng số liệu thống kê ban đầu số đơn vị điều tra
	Biết tìm được dấu hiệu điều tra
	Lập được bảng tần số 
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	       2

       2
	       1

       3
	          1

          2
	          
	          4

      7 điểm

      = 70%

	2.Biểu đồ đoạn thẳng
	
	
	HS lập được biểu đồ đoạn thẳng
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	          
	          1

          1
	
	         1

      1điểm

       =10%

	3.Số trung bình cộng
	
	
	Vận dụng được công thức tính số TBC và tìm mốt của dấu hiệu
	Vận dụng được công thức tính số trung bình cộng để giải toán thống kê
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	          
	
	           2

           1
	           1

           1
	        3

      2 điểm

     =20%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	          2

          2

       30%
	        1

        3

      20%
	          4

          4

         40%
	            1

            1

          10%
	        8

     10 điểm

     =100%


III.néi dung ®Ò kiÓm tra

ĐỀ 1

Câu 1: ( 9 Điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của 40 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

	5
	3
	4
	3
	1
	8
	7
	6
	8
	7

	4
	2
	8
	4
	2
	8
	7
	8
	7
	6

	8
	5
	8
	5
	7
	7
	5
	7
	6
	5

	6
	7
	6
	6
	8
	6
	8
	7
	7
	8


a. Bảng trên được gọi là bảng gì?

b. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

c. Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu ?

d. Lập bảng ’’tần số” . 

e. Tính số trung bình cộng ? Tìm mốt của dấu hiệu?

f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?

Câu 2:(1 điểm) Cho bảng ” tần số” sau: 

	Gía trị (x)
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Tần số(n)
	a
	b
	8
	2
	5
	N = 20


             Tính a, b biết số trung bình cộng của dấu hiệu là 3,15.

ĐỀ 2

Câu 1: ( 9 Điểm) Thời gian giải một bài toán của các học sinh lớp 7 (tính bằng phút ) được thống kê bởi bảng sau:
	4
	7
	6
	7
	8
	7
	11
	5
	8
	4

	4
	7
	7
	10
	9
	8
	4
	9
	7
	4

	5
	5
	10
	6
	7
	7
	5
	8
	6
	5

	7
	5
	9
	7
	11
	4
	6
	8
	6
	5


a. Bảng trên được gọi là bảng gì?

b. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

c. Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

d. Lập bảng ”tần số” 

e. Tính số trung bình cộng ? Tìm mốt của dấu hiệu?

g. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?

Câu 2:(1 điểm) Cho bảng ” tần số” sau: 

	Gía trị (x)
	7
	8
	9
	10

	Tần số(n)
	2
	7
	13
	a


             Tính a biết số trung bình cộng của dấu hiệu là 8,9.
ĐỀ 3
Câu 1: ( 9 Điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Sinh học của 40 học sinh lớp 7B được ghi trong bảng sau:

	5
	3
	4
	3
	1
	8
	7
	6
	8
	7

	4
	2
	8
	4
	2
	8
	7
	8
	7
	6

	8
	5
	8
	5
	7
	7
	5
	7
	6
	5

	6
	7
	6
	6
	8
	6
	8
	7
	7
	8


a.Bảng trên được gọi là bảng gì?

b.Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

c.Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu ?

d.Lập bảng ’’tần số” . 

e.Tính số trung bình cộng ? Tìm mốt của dấu hiệu?

f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?

Câu 2:(1 điểm) Cho bảng ” tần số” sau: 

	Gía trị (x)
	7
	8
	9
	10

	Tần số(n)
	a
	7
	13
	8


             Tính a biết số trung bình cộng của dấu hiệu là 8,9.
ĐỀ 4
Câu 1: ( 9 Điểm) Trong dịp tết trồng cây số cây trồng được của mỗi học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

	4
	7
	6
	7
	8
	7
	11
	5
	8
	4

	4
	7
	7
	10
	9
	8
	4
	9
	7
	4

	5
	5
	10
	6
	7
	7
	5
	8
	6
	5

	7
	5
	9
	7
	11
	4
	6
	8
	6
	5


a. Bảng trên được gọi là bảng gì?

b. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

c. Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

d. Lập bảng ”tần số” 

e. Tính số trung bình cộng? Tìm mốt của dấu hiệu?

f.Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?

Câu 2:(1 điểm) Cho bảng ” tần số” sau: 

	Gía trị (x)
	7
	8
	9
	10

	Tần số(n)
	2
	a
	13
	8


             Tính a biết số trung bình cộng của dấu hiệu là 8,9.
IV.Hướng dẫn chấm và biểu điểm:

	C©u
	®¸p ¸n
	®iÓm

	 Câu 1:

( 9 ®iÓm) 


	a.Bảng trên là bảng số liệu thống kê ban đầu.
	1

	
	b.Tìm được dấu hiệu đúng
	3

	
	c.N= 40
	1

	
	d.Lập bảng tần số đúng 
	2

	
	e.Tính số trung bình cộng , tìm mốt đúng
	1

	
	f.Vẽ biểu đồ đoạn thẳng đúng
	1

	 Câu 2: 

( 1 ®iÓm) 

	Tìm được số a , b hoặc tìm được a

	1



Chó ý : Häc sinh cã c¸ch gi¶i kh¸c mµ ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.                                                                            
V.H­íng dÉn vÒ nhµ:   

     -Lµm l¹i ®Ò kiÓm tra vµo vë bµi tËp.
     -¤n tËp kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch­¬ng 3.
     -Xem tr­íc bµi: Biểu thức đại số.

Duyệt , ngày 2 / 2 / 2015
